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PHÒNG GD&ĐT CHÂU PHÚ 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ 

VĨNH THẠNH TRUNG   

Số: 223/TB-THCS-VTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Vĩnh Thạnh Trung, ngày 05 tháng 5 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 chọn dùng năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 

và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ 

năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, 

lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An 

Giang từ năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 524 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, 

lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An 

Giang từ năm học 2023-2024; 

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa: sách 

giáo khoa lớp 6 ngày 10/5/2021, lớp 7 ngày 22/3/2022, lớp 8 ngày 11/3/2023 của 

trường THCS Vĩnh Thạnh Trung; 

Nay trường thông báo đến viên chức, nhân viên trong nhà trường, học sinh 

đang học tại trường THCS Vĩnh Thạnh trung và phụ huynh học sinh, Danh mục 

sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 sử dụng trong trường THCS Vĩnh Thạnh Trung năm học 

2023-2024 cụ thể, như sau: (Danh mục đính kèm). 

Phụ huynh và học sinh tham khảo thật kỷ tên sách, nhà xuất bản, bìa sách, 

để chọn cho đúng, tránh trường hợp sách không đúng nêu trên. 

Danh mục lớp 6 có 12 sách giáo khoa, lớp 7 có 12 sách giáo khoa, lớp 8 có 

12 sách giáo khoa. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                            
- Phòng GD&ĐT;                                                                                                                                                                                 

- Đăng tải lên Website; 

- Lưu: VT, CM.                                                                                                                                                                 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Võ Minh Triết 
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DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 chọn dùng năm học 2023-2024 

(Kèm theo thông báo số 223/TB-THCSVTT, ngày 05/5/2023 của trường THCS Vĩnh Thạnh Trung) 

1. Lớp 6 
 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn 

6 

 

 

 

 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 
Tập 1 

- Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên) 

- Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

 

 

 

 

 

 
Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 
Tập 2 

- Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), 

- Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh 

Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê 

Quang Trường 

 

 

 

 

 
2 

 

 

Công 

nghệ 6 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 

 
- Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), 

- Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) 

-Trần Văn Sỹ 

 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 



 

3 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toán 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

Tập 1 

- Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ 

biên), 

- Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ 

biên), 
- Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn 

Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu 

Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, 

Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu 
Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

 

Tập 2 

- Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ 

biên), 

- Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ 

biên), 

- Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, 

Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, 

Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu 

Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín 

 
 

 



 

4 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
4 

 

 

Tin học 

6 

 

 

 
Cánh Diều 

 
 

- Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) 

- Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) 

- Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế 

Lộc, Nguyễn Chí Trung 

 

 
Nhà xuất 

bản Đại Học 

Sư Phạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
 

Tiếng 

anh 6 

 

 
 

Global 

Success 

 
Tập 1 

- Hoàng Vân Vân (Tổng chủ biên), 

- Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) 

- Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang 

 

 

 

 

 

 
 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 Tập 2 

- Hoàng Vân Vân (Tổng chủ biên), 

- Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) 

- Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang 

 

 



 

5 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
6 

 

 
Lịch sử 

và Địa lý 

6 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

- Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Trà 

My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy 

- Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), 

Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Hà Văn 

Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 

Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, 

Phạm Đỗ Văn Trung 

 

 
 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 
7 

 

 
Giáo dục 

công dân 

6 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

- Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 

Văn Sơn ( đồng Chủ biên), 

- Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu 

Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, 

Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ ThịThanh Nga 

 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 
 

8 

 
 

Khoa 

học tự 

nhiên 6 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 
- Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm 

Chủ biên), 

- Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị 

Nhị, Trần Ngọc Thắng 

 

 
Giáo dục 

Việt Nam 

 

 



 

6 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
9 

 

 
Giáo dục 

thể chất 

6 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) 

- Lưu Trí Dũng (Chủ biên) 

- Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên 

Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh 

 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 
10 

 
Hoạt 

động trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 6 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

- Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng Chủ biên), 

- Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ 

biên), 

- Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ 

Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ 

Thanh Thủy, Phạm Đình Văn 

 

 
 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 
11 

 

 
 

Âm nhạc 

6 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

- Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(Đồng Tổng chủ biên), 

- Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), 

- Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị 

Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, 

Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh 

Tân 

 

 
 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 



 

7 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
12 

 

 
 

Mỹ thuật 

6 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

- Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân 

Tiên (đồng Tổng chủ biên), 

- Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), 

- Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, 

Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân 

 

 
 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. Lớp 7 
 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Trang bìa 

    
Tập 1 

 
 

 

 

1 
Ngữ văn 

7 

Chân trời 

sáng tạo 

- Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thành Thi (đồng Chủ biên), 
- Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, 

Giáo dục Việt 

Nam 

   Tăng  Thị Tuyết  Mai,  Nguyễn Thị  

   Ngọc Thúy, Phan Thu Vân  



 

8 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Trang bìa 

   Tập 2 

- Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thành Thi (đồng Chủ biên), 

- Trần Lê Duy, Nguyễn Thành Ngọc 

Bảo, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 

Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

 
 

 

 

 

 
2 

 

 

Công 

nghệ 7 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), 

- Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), 

- Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn 

Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn 

Thị Thúy 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Toán 7 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 
 

- Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên) 

- Trần Đức Huyên (chủ biên) 

- Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, 

Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

  



 

9 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Trang bìa 

 

 

 
4 

 

 

 
Tin học 7 

 

 

 
Cánh Diều 

 

 
- Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

- Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

- Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê 

 

 
Nhà xuất bản 

Đại Học Sư 

Phạm 

 

 

 

 

 
5 

 

 
 

Tiếng 

anh 7 

 

 
 

Global 

Success 

 
- Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

- Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), 

- Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương 

Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn 

 

 

 
Giáo Dục 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Lịch sử 

và Địa lý 

7 

 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

- Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương 

(đồng Chủ biên phần Lịch sử), Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Kim Tường Vy; 

Nguyễn Trà My, Hồ Thanh Tâm, 

Nguyễn Đức Hòa, 

- Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Phan Văn Phú, Mai Phú 

Thanh (đồng chủ biên phần Địa  lí), 

Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn 

Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều 
Oanh, Huỳnh  Phẩm Dũng  Phát, Phạm 

 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 
 

 



 

10 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Trang bìa 

   Đỗ Văn Trung   

 

 

 
7 

 

 
Giáo dục 

công dân 

7 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 

- Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ biên), 

- Bùi Hồng Quân (Chủ biên), 

- Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam. 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 
8 

 

 
Khoa học 

tự nhiên 

7 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

- Cao Cự Giác (Tổng chủ biên) 

- Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng chủ biên) 

- Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 

Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị 

Lịch, Trần Thị Kim Ngân, Trần Hoàng 

Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần Ngọc 
Thắng, Nguyễn Tấn Trung 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 
9 

 

 
 

Giáo dục 

thể chất 7 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) 

- Lưu Trí Dũng (Chủ biên) 

- Lê Minh Trí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, 

Trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh. 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 



 

11 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Trang bìa 

 

 

 
10 

 
Hoạt 

động trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 7 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng Chủ biên) 
- Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên) 

- Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, 

Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình 

Văn. 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 
11 

 

 
 

Âm nhạc 

7 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai 

(Tổng chủ biên) 
- Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên) 

- Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, 

Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My. 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 
12 

 

 
 

Mỹ thuật 

7 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 

- Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

- Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên), 

- Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 



 

12 

 

 

3. Lớp 8 
 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
Ngữ văn 

8 

 

 

 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 

Tập 1 

- Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(Tổng chủ biên) 

- Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan 

Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 

 

 

 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Tập 2 

- Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(đồng Chủ biên), 

- Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị Hồng 

Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh 

Ngọc, Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy, Phan Thu Vân. 

 

 

 

 

 
2 

 

 
 

Công 

nghệ 8 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 

 
- Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên) 

- Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) 

- Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, Trương 

Minh Trí, Phạm Huy Tuân 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 



 

13 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toán 8 

 

 

 

 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 
 

Tập 1 

- Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên) 

- Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

chủ biên) 

- Nguyễn Cam Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh. 

 

 

 

 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

Tập 2 

- Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên) 

- Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng 

chủ biên) 

- Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng 

Long, Huỳnh Ngọc Thanh. 

 

 

 

 
4 

 

 

 
Tin học 8 

 

 

 
Cánh Diều 

 
- Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

- Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 
- Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình 

Hoá, Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thanh 

Tùng. 

 

 
Nhà xuất bản 

Đại Học Sư 

Phạm 

 

 



 

14 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
5 

 

 
 

Tiếng 

anh 8 

 

 
 

Global 

Success 

 
- Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 

- Lương Quỳnh Trang (Chủ biên) 

- Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí 

Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu 

Thủy 

 

 

 
Giáo Dục 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

Lịch sử 

và Địa lý 

8 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

- Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), 

Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc 

Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung; 

- Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng 

Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, 

Trần 

Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ 

Thanh Tâm. 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 
7 

 

 
Giáo dục 

công dân 

8 

 

 

Chân trời 

sáng tạo 

 

- Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

- Bùi Hồng Quân (Chủ biên), 

- Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh 

Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn. 

 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 



 

15 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
8 

 

 
Khoa học 

tự nhiên 

8 

 

 
Kết nối tri 

thức với 
cuộc sống 

- Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên ) 

- Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ 

(đồng Chủ biên) 

- Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 

Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, 

Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị 

Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, 

Nguyễn Văn Vịnh 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 
9 

 

 
Giáo dục 

thể chất 

8 

 

 
 

Chân trời 

sáng tạo 

 
- Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) 

- Lưu Trí Dũng (Chủ biên) 

- Lê Minh Trí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, 

Phạm Thái Vinh. 

 

 
 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 
 

10 

 

 
Hoạt 

động trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 8 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 

 
- Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên) 

- Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên) 

- Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, 

Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 



 

16 

 

 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Trang bìa 

 

 

 
 

11 

 

 

 
Âm nhạc 

8 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 
 

- Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Tổng chủ 

biên) 
- Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên) 

- Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức 

Lâm, Lương Minh Tân. 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 
Mỹ thuật 

8 

 

 

 
Chân trời 

sáng tạo 

 
 

- Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

- Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

- Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 

Vân. 

 

 

 
Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG 


